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	BỘ TƯ PHÁP


	                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục:

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 
CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-BTP ngày …./…/…. của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	STT
	Nội dung công việc
	Thời hạn 

thực hiện
	Đơn vị

chủ trì
	Đơn vị

phối hợp
	Căn cứ

xác định

nhiệm vụ

	I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

	Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

	1. 
	Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
	Hằng năm
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	2. 
	Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Hằng năm
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	3. 
	Lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm
	Hằng năm
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	4. 
	Tổ chức thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm
	Hằng năm
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	5. 
	Phát hiện, xử lý kịp thời các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp
	Hằng năm
	Cục Kiểm tra VBQPPL
	Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	6. 
	Đẩy mạnh công tác xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện
	Hằng năm
	Cục Kiểm tra VBQPPL
	Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	7. 
	Tổ chức thực hiện hệ thống hóa VBQPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2019-2023
	Hằng năm
	Cục Kiểm tra VBQPPL
	Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	8. 
	Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả việc pháp điển QPPL theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra
	Hằng năm
	Cục Kiểm tra VBQPPL
	Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	Công tác tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật

	9. 
	Luật sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL
	Năm 2021-2025
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	

	10. 
	Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở
	2021-2025
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	

	11. 
	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN  ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Năm 2021-2025
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	

	12. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Năm 2021-2025
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	

	13. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
	Năm 2021-2025
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	

	14. 
	Quyết định sửa đổi Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 cuy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
	Năm 2021-2025
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	

	15. 
	Quyết định sửa đổi Quyết định 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
	Năm 2021-2025
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	

	16. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số Số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	Năm 2021
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	

	17. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	Năm 2021
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	

	18. 
	Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức của Vụ PBGDPL
	Năm 2021
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	

	19. 
	Đề án tuyên truyền, PBGDPL đặc thù cho người khuyết tật
	Năm 2021
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	

	20. 
	Xây dựng dự án Luật tổ chức thi hành pháp luật
	Năm 2022
	Cục QLXLVPHC&TDTHPL
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan
	

	21. 
	Xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
	Năm 2021
	Cục QLXLVPHC&TDTHPL
	Cục Kế hoạch – Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan
	

	22. 
	Xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.
	Quý II/2021
	Cục QLXLVPHC&TDTHPL
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Văn phòng Bộ; Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan
	

	23. 
	Nghị định thay thế Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.
	Năm 2021
	Cục QLXLVPHC&TDTHPL
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan
	

	24. 
	Thông tư hướng dẫn Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
	Năm 2021
	Cục QLXLVPHC&TDTHPL
	Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan
	

	25. 
	……………………………………………
	
	
	
	

	II. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP

	Công tác THADS, theo dõi THAHC

	26. 
	Tiếp tục nâng cao kết quả THADS, theo dõi THAHC; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
	Hằng năm
	Tổng cục THADS
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	27. 
	Tổ chức tổng kết Luật THADs, nghiên cứu xây dựng Luật THADS sửa đổi, bổ sung
	Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội
	Tổng cục THADS
	Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	28. 
	Triển khai chương trình, nhiệm vụ liên quan đến tổ chức và hoạt động THADS, theo dõi THAHC theo yêu cầu cải cách tư pháp
	Sau tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW
	Tổng cục THADS
	Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	29. 
	Xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, xây dựng trụ sở và kho vật chứng hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc và bảo quản vật chứng.
	Hằng năm
	Cục Kế hoạch – Tài chính
	Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương
	

	30. 
	…………………………………………..
	
	
	
	

	Công tác bổ trợ tư pháp

	31. 
	Nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi)
	
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	32. 
	……………………………………………
	
	
	
	

	Công tác hành chính tư pháp

	33. 
	Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008
	
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	34. 
	Kế hoạch chiến lược quốc gia về giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam
	
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	35. 
	Đề án của về tăng cường hỗ trợ công tác nuôi con nuôi trong nước
	Quý IV/2021
	Cục Con nuôi
	Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	36. 
	Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi năm 2010
	Năm 2023
	Cục Con nuôi
	Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	37. 
	Nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật LLTP (sửa đổi)
	
	Trung tâm LLTP quốc gia
	Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	38. 
	…………………………………………..
	
	
	
	

	Công tác đào tạo các chức danh tư pháp, tạo nguồn nhân lực có kiến thức pháp luật cho xã hội

	39. 
	Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tại cán bộ về pháp luật;
	Hằng năm
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Vụ Tổ chức cán bộ; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	

	40. 
	Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp
	Hằng năm
	Học viện tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	

	41. 
	Tập trung nguồn vốn để cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Hằng năm
	Cục Kế hoạch – Tài chính
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	

	42. 
	……………………………………………
	
	
	
	

	III. ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC; THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

	Công tác xây dựng Ngành

	43. 
	
	
	
	
	

	44. 
	……………………………………………
	
	
	
	

	Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

	45. 
	Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: công tác cán bộ; quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; đấu giá tài sản; hộ tịch có yếu tố nước ngoài...
	Hằng năm
	Thanh tra Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ, địa phương có liên quan
	

	46. 
	Tăng cường công tác thanh tra đột xuất, thanh tra các cơ quan, tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm
	Hằng năm
	Thanh tra Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ, địa phương có liên quan
	

	47. 
	Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
	Hằng năm
	Thanh tra Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ, địa phương có liên quan
	

	48. 
	...................................................................
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